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FREGO 

m:kyhIOlưlInuÒ4'IlIfIƠlIIlíIlg 
tầm tay trẻ em 

Mmmymmuwamq-uq&uqm“--hwpumd 

n-knyauhgmund-uuy 

HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUOC CHO BỆNH NHAN 

Thành phần: 
Mỗi viên nén chứa: 
Hoạtchấp  Flunarizin dihydroclond 

tương đương với Flunarizin... 
T dược: HPC-SL, lactose, FDC lake yellow 
tale, eolloidal silicon dioxyd 200, magnesi stearat. 

Mô tả sản phẩm: 
Viên nén màu vàng kem, hình tròn, hai mặt lỗi, đường kính khoáng § mm, một mặt có vạch & giữa, 
mặt kia có dập chữ KALBE. 

5mg 
D&C yellow 10 alum lake, natri starch glycolat, 

Quy cách đóng gói: 
Hop 5 vi x 10 viên nén. 

Thuốc dùng cho bệnh gi? 
 Viên nén FREGO được đùng cho người người lớn. 
FREGO được dùng để điều trị dự phòng cơn đau nửa đầu trong trường hợp các biện pháp điều trị 
khác không có hiệu quả hoặc kém dung nap. 

Nén dùng thuốc này như thé nào và liều. 
Luôn …ủ…m…g……qnm…ụ…ủy………qw 

bạn không chắc chắn vé cách đùng thuốc. 
Luôn uống viên nén FREGO sau bữa ăn néu có thể đề tránh kích ứng da dày. 
Máwuwủmm 
Liều khuyến cáo như sau: 
n…msuúaw…dpuffl 

S mg/ngày, uống vào buổi tối, duy trì trong 4-8 tuần.. 
= _ Trong thời gian điều trj néu xuất hiện các triệu chứng trầm cảm, ngoại tháp hay các bién cổ 

bẤllt1Ilìdilẻtlxutu\'›cHlẢc cần ngừng đùng thuốc (xem mục cảnh báo và thận trọng khi sử 

- Nù:uu!n|ÀnmểIImkbùuglảw4ảu\ùuùLb'alhn!ùnẩuanvexA:nnhukhbngffl›ủ1lg 
với điều trj và nên ngừng đùng thuốc.. 

- . Thời gian điểu rj không quá 6 tháng. 
- Khuyén cáo chỉ dành cho bệnh nhin < 65 tuổi: Néu biểu hiện lâm sing của bệnh nhân cho 

thầy đáp ứng điều trị không đy đủ. có thể tăng liều lên đến 10 mg/ngày nhưng cần cân nhắc 
trong khả năng dung nạp thuốc của bệnh nhân. 

vé em: 
- Tré em > 12 tuổi, đặc biệt trong trường hợp đau nửa đầu chưa được chin đoán xác định: 5 

mg/ngày, uống vào bud tối. 'fĩ~bxl\IIeJnl'nlzI\l=lt<ì1=s*1\Ii tháng. 
- _ Trẻ em < 12 tuổi: chưa có bằng chimg đầy đủ về hiệu qui và độ an toàn của flunarizin trên 

đối tượng này.. m…g…m…wdm…mummuủ 
m —— 

n-unlq-a-nqn-&nf 
Không ding viền nén FREGO nếu 

- MhmúmmfflmMủMủủủủ 
- u›mỦ…m………mamm 
- _ Có tiển sử o các triệu chứng ngogi 
- Céhenhmanh*nhfiebhflnd-m;n-hdmflphfl 

Tác dụng không mong muốn. 
cmm*mmc các tic dụng không mong mudn có thể xảy ra khi dùng thuốc mặc đù. 
không phải sẽ xảy ra & tắt cả các bệnh nhin. 
HỤ°lIìít1ítz'JƠ'IiIIIỔ'IẮIlỢlIỔJhJlìrJAủỉIlìtữFỔlỚÀìIỉr4ItllơIi' 
sau đ Bạn có thé i r gi € 

Ngứa ran hoặc tê ở tay hoặc chân (xây ra & it hơn 1 trong 100 người) 
- _ Ù, rít, có âm gió hoặc tiếng ồn trong tai (ù tai) (xdy ra & ít hơn 1 trong 100 người). 
- ChuyỀẢt5lIlI:tyvIA:k\1nciểnhuủinx.L\nloơbiplztA\ccunỊvÌnlnrì'yCo 

giật hay những chuyén động bắt thường của lưỡi. mặt, miệng, hàm hoặc cổ hong. Néu 
ÌSInlulDbỐllKY`hĩz'llB'ILlifì'²'l’Id'>l>ÌIỦ1\ll'!lIIY bạn có thé cin phải được b 

(tằn suất không được biết) 
aemunwủúumủMnamlmnM 

cicnieAụn;nẠnn;làI'nal-ẵả-zn-áunuùugv|lbfJrtJ…ahAan1'uuglluỵu»:; 

- - Nghệt mũi hoặc chảy nước mũi 
- _ Tâm trạng không tốt hoặc chán nán 
- _ Rối loạn gidc ngủ hoặc cảm thầy buổn ngủ 
- Cảmgiácốm 
- Táo bón 
u.ạay………a……m 

muou 
<:nxex›i..aẠn....1›....;,axz\a..uk:z›v›|:.s.;aẹ`lc›.of...sù\: 
cmnwlym«_." 

Các l dụng không it gặp (xây re it hơn 1 
n;;‘k’m;m::uh-y::gunm 
cimflymh 

N:;Zuynmpumb&mm 

Co giật hoặc co thắt cơ; xoắn cổi 

'Rồi loạn kinh nguyệt 
Mắt ham muốn tình dục 
s….ug.fItzinưay.cJ…ln_uinzJ…inhnJlcnảctzór›h'u›lrnn›=z\u\a.v|u›è 
Khô miệng 

- _ DA quá nhiều md hôi 
mmmmmflyawwm.mmdflm“ynm.mmwmm 
và mức 43 xuyên xdy ra được phân loại là "không biết” 

¬ _ Tiết sữa bắt thường & một số phụ nữ 
- Đöøáa 

100 người) 
một hoặc thiểu năng lượng. 

Tăng một số men gan. 
:zan|AJn.n.›tc:J:aenicnqlng›nJu|-on;uu|-lý;;iauvn;.udnưunAliln;. 

nttps://vnras.com/drug/ 
Nên tránh những thuốc hoặc thực phẩm gi khi dùng thuốc này?. 
Đùng các thuốc khác: 
Bm&.muocmwwwwmmummmkymmmm.mm 
sau do các thuốc này có khả năng tương tác với flunarizin: 

S a'e|l›`›A:.:c:ó..lx:.uuuyéni|›<\=\srtnédun`ìge:n:a›èucn|nu1›èl.› 
- _ các thuốc uống tránh thai (có thể gãi 

|z.`.oc.:.ẹ.n›-›ocvx.\.Bcn..:r.l.:(..:\†.Ỉ'.:qut|un:eenz›exAyrnJ 
Diong FREGO vớithực phim vi d nông: 

rượu trong khi ding viên nén FREGO. 
Tác dụng két hop của vién nén FREGO và rượu có thé làm bạn cảm thầy buồn ngủ.. 

Cần làm gì khi một lần quên không diing thuốc? 
NỄIIhnqlleukbùuđnịỬK30,b0qAlll›ềudIquùxĐwvIàủgBềIIiếơlInonhulhhỊ 
thường và tiếp tục liệu 
ùuẢứwdu……aú 
…maủtỳmm…ửmemm…qumạ 

B
 

'Những dầu hiệu và triệu chimg khi dùng thuốc quá liều: 
\›\a:vJi.›eAc.iue|::i:d:zẹuc|ỳ\:.1Izn.acl.ntfltzrnJ cho thầy có thể xuất hiện dấu hiệu gây ngủ hoặc 
hén mẽ khi đùng gúa liéu flunarizin. 
Mot số trường hợp sử dụng quá liều cấp tính (liều dùng tới 600 mg một lằn) đã được báo cáo và các 
triệu chứng xây ra bao gồm gây ngù, tâm trạng lo âu và nhịp tìm nhanh. 

Cẳn phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo? 
ainnsu›bic:yngụy1aụnxnéu:bu:a:numgFlf.<:z›uu.èxahauluaztbnyénAáu 
Có thé xử trí trường hợp qúa liều cấp tính bằng cách cho đùng than hoạt, và các biện pháp điều trị hỗ. 
trợ. Chưa có thuốc giải độc đặc hiệu 

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc niy: 
Thận rụng ki ding FREGO: 

KhủuùqmglhlấcẹúIA5Athlyè1cmCLll|nnffl1lnpù|bGlzhlủ|ùn|xuyùl.duàky, 
ucblè\ttul|l!abvplndrềuữ|đ1Iyu'lỔuilh1ùIJùnủbéIIh1ènlUI^\lIIvnfin 
và ngừng điều trị kip 
naoqs6ưu>n;hnvmệtmnuvernmu:avui-u'inngdilna1d:ov=Jhnuno:tuxuau:; 
flunarizin. Nếu tình trạng này xảy ra, cin ngừng điều trị với flunarizin. 
FREGO có thể gây hoa mắt chóng mặt và buồn ngủ đặc biệt là khi bắt đầu điều trị, không 
tên dùng FREGO cho những bệnh nhin làm các công việc như vận hành lái xe hoặc điều. 
khiển máy móc. 

- aum;r\zExsozbapuu|meeư:.dna.s…nninux.ul:|uâcas.uo|nuá.nbo.:lnhn. 
m…mủ Flunarizin được tiết vào trong sữa mẹ, do đó không nên sử dụng 
FREGO cho bà mẹ dang cho con bú. 

- _ Điền trị bằng flunarizin có thể lảm các triệu chứng ngoại tháp nặng lên, xuất hién triệu chứng 
trầm cảm, làm bỔ°l'ÌbhhPl\-nmlz.GkbIệ<IỸnlIIÌnỊbùìhntAhlA:ảng||y«:uunvídtn:ù»; 
bệnh nhân lớn tuổi. Do vậy cần thận trọng khi sử dụng FREGO cho những bệnh nhân 
Nén cho bệnh nhân sử |i:ntắcnsgicJa\lhxEl=Ianẹnx=ngul:u›n;u::›aièunuul.iluynx-n.iQaae 
thể sớm phát hiện các dầu hiệu ngoại thip va triệu chứng trầm cảm vá nên ngưng điều trị. 
Calngula|Ann)|lJa›nld;cllgFRE(.`n0zlIA1t~›{lùủzcáƠIIyỘ thấp c 

- Nên thận trọng khi sử dụng thuốc cho người lớn tuổi va cho bệnh nhân suy chức năng thận. 
- _ Nên kiểm tra chức năng gan và chức năng thận khi điều trj bằng FREGO kéo dài.. 
_- _ Thành phin thuốc chứa lactose, không dùng cho bệnh nhân bị rốiloạn di truyền không dung 

nạp galactose, thiếu byt Lapp lactose, rồi loạn hấp thu ghucose-galactose. 
Mang thai và cho con bú: 
'Báo cho bác sỹ của bạn trước khi dùng thuốc néu bạn đang mang thai hoặc đang dự định mang thai 
Vién nén FREGO không được khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ mang thai. Bạn không nên cho con 
i néu đang sử dụng viên nén FREGO vi một lượng nhỏ thuốc có thể được tiết vào sữa me. 
Anh hướng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: 
FREGO có thể làm bạn cảm thầy buồn ngi. Nếu diéu này xây ra bạn không nên i xe hoặc vận hành 
máy móc 
Vién nén FREGO chứa lactose 
thfiqummmmkmmwmmhu&muymmy 
kiển của bác sỹ trước khi dùng thuốc nà 

Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ? 
my…ủymmqmmg…m 
- Nếu bạn 
ÌỎlhul:cỉldl`lzglìzui$ellIauẢưA!nlIlxl.tcỀllk|ullyfilAáu› 
_ Nếu có bắt kỳ tác dụng không mong muồn nào xảy ra khi sử dụng thuốc, bao gồm cả các tác dụng. 
không mong muốn chưa được liệt kê trong tờ hướng dẫn sử dụng này.. 
M:duumùuưidewưđ 

Hạn đùng: 24 tháng ké từ ngày sản xuất 

Tên, địa chỉ và biểu tượng (nếu có) của cơ sở sản xuất: 

fl KALBE 

.JLM.H. Thamrin Blok A3-1 Lippo Cikarang 
Bekasi, Indonesia.. 

'Ngày xem xét sửa bi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: ............. 



HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUOC CHO CÁN BỘ Y TẾ 

Dược lực học: 
trị liệu: Thuốc điều trị chóng mặt 

mfifg..xnmamkmw.mamwmmmmmmnmmmuh 
Co ché tác dụng: 
Thuốc ngăn cản sự quá tải calci tế bảo bằng cách giảm calci trin vio quá mức qua màng tế bảo. 
Flunarizin không ngăn cản sự ốn ủ'mMWmuhmdm Flunarizin không 

động học: 
ĩk5nlỦlùuLHunúmủwưủìzlHnnứnIhlllnù:lvilúduwhh>Hun|ùmhrhỀvÀlin1ùu 
hoàn toàn qua đường tiêu hóa (95%). Nồng độ đính trong huyết thanh (C„.) 14 50 mu./lw 
Mmmubnxwlhmlauuam-upaa_)mmum 
mạnh. 
 Các nghiên cứu trong invitro cho thấy một lượng lớn flunarizin được 
yếu với protein mmx.mml—nmiwrm 
Các protein chủ 
lớn flunarizin được gin kết trong mmmmwummwmwumw 
dmpmumm.bhnmsm.ru nhiên, thể tích ndy khác nhau & mỗi cá thể, nuuénwo 
Lkg, Thể tích phân bd của flunarizin Inưn,x-:|ìiÁdlIvlrhxgln6tllluA~Jlla’rllltza'lấ:ù1v:ịll 
wm*msafiflmmum;w mnmmuhmmmmwdfi 
 của thuốc, xắp xi 18 ngày sau khi 
Cũng với thời gian bán huỷ kéo dài, c|hA:uIìIIIIỔt7lItIIlÌillYủllll1l:lAa'Il:lc1flIủnz\1cnxtủldẠzx|A 
sau 5- 6 tuần, thậm chí có thể dài hơn khi đùng liều nhắc lại. Có sy khác biệt giữa các cá thể về nông 

kết trong máu (99%), chủ 
(9%). 

lốn dinh trường hợp có nằng độ < 0,02 mg L, 24% 
fimmwmwmm“sm‘;m m:: no'nh.apom:salnol 
mgU , 1t›ss.óuuue›n.l:up«>f›l›<ẻ.:.ao›olas5J:1›,zsun||L’vA4›s:c›uunuu; có nông độ > 
o,zs‘;:LL , con số này có thể tương ứng với sy khác nhau vé quá trinh tién chuyén hoá toàn thân 

Các nghiên cứu trên động vật cho thầy flunarizin đạt được nông độ rắt lớn & gan (18% tổng lidu), 
phỗi và tuyến tuy, và nó được tích luỹ ở hệ cơ xương v tổ chức mỡ. Thuốc cũng dé dàng qua được 
ỀỀMMỦ và đạt được nông độ ở tỗ chức não cao gắp 5 đến 20 lần so với ndng độ trong 

Hấp thu qua đường uống >95% 
Thời gian bán huỷ trung bình. 18 ngày 
Thể tich phân bố uuu 
Ty lệ gắn với protein huyết tương 

Fhl-ưmùutMlxuh:hùyèlulừụúu1nhnùtồngbơpBpn.viuóHlủlgủIfl00l'hhNng 
thuốc được bài xuất trong nước tiểu dưới dạng không ddi trong. 24 giờ và có khoảng dưới 5% 
lượng thuốc dưới dạng không đổi được bài xuất trong phân. Các chất chuyén hoá chủ yếu được bài. 
xuất qua mật và trong phân, điều này phản ánh một lượng lớn chit chuyên hoá được thanh thải qua 
gan, xắp xi 120 mi/phút. 
Flunarizin được bài xuất vào trong sữa mẹ. Tuy nhiên không có các tài liệu đặc biệt về việc bài xuất 
của thuốc vào trong sữa mẹ & người, các nghiên cứu trên chó cho thiy nông độ của thuốc trong sữa. 
 mẹ cao hơn ndng độ trong huyết thanh. 
Tuổi tác cũng có một chút tác dung lên dược động học của flunarizin. Thời gian bán huỷ của thuốc & 
người lớn c=ólttnịl!ttInll'nuAáluAl›r›vửlAlỊl.lilIlz:lllnẮl.klcủI1.JtìJnịy 

Chỉ định: i 
ĐÀlỆm…MủủmWMứWMfflmủMửủum 
hoặc kém dung nạp. 

Liều lượng và cách dùng: 
ì@u1"ẵIllt<s5uẢuliưl0íanIli(>€5lffl/ 

S mg/ngày, uống vào buổi i, duy trì trong 4-8 tuin. 
- Trong thời gian điều trị nếu xuất hiện các triệu chứng trằm cảm, ngoại tháp hay các bién có. 

bất lợi nghiêm trọng khác, cằn ngừng dùng thuốc (xem mục cảnh báo va thận trọng khi sử 
dung). 
Nếu sau 8 tuần điều trị không có sự cải thiện, bệnh nhân cần được xem như không đáp ứng. 
với điều trị và nén ngừng dùng thuốc. 

-  Thời gian điềutrị không quá 6 tháng.- 
- _ Khuyến cáo chỉ dành cho bệnh nhãn < 65 tuổi: Nếu biểu hiện lâm sảng của bệnh nhân cho 

thấy đáp ứng điều trị không đầy 8, có thé tăng liều 1én đến 10 mg/ngiy nhưng cần cin nhắc 
trong khá năng dung nạp thuốc của bệnh nhân. 

Tréem: 
- Tré em > 12 tuổi, đặc biét trong truimg hợp đau nửa đầu chưa được chin đoán xác định: 5 

 mg/ngày, uống vio budi tối. Thời gian điều trị không quá 6 tháng.. 
¬ Tré em < 12 tuổi: chưa có bằng chứng đầy đủ về hiệu quả và độ an toàn của flunarizin trén 

đối tượng này. Không khuyến cáo sử dụng flunarizin cho trẻ em dưới 12 tuổi.. 

Chéng chỉ định: 
- _ Mẫn cảm với flunarizin hay bắt cứ thành phần tá dược nảo của thuốc. 
- _ Có triệu chứng của bệnh Parkinson từ trước khi điều trị 

Tién sử có các triệu chứng ngoại tháp. 
- _ Bệnh trim cảm hoặc tiền sử có hội chứng trằm cảm tái phát 

Cảnh báo và thận trọng: 
Thận trọng khi sử dụng thubc: 

- xuqnmmquhhmymemmmmwmmwumumky 
d\cblùuuullt:>llỊIn@ể'IIB1ũIKyhIdphHh›ùz1ớmdcìl.ềuhAùlngoolIhip. cảm 
và ngừng điều trị kịp thời. 

- Một số trường hợp mệt mỏi với mức độ nặng tăng din đã được ghi nhận khi sử dung 
flunarizin. Néu tinh trạng này xảy ra, cin ngừng điều trị với flunarizin. 

- FREGO có thể gây hoa mắt chóng mặt và buồn ngủ đặc biệt là khi bắt đầu điều trị, không 
nén đùng FREGO cho những bệnh nhin lim các công việc như vận hành lái xe hoặc diéu 
khiến máy móc. 
Không dùng FREGO cho phụ nữ có thai do độ an toàn của thuốc đỗi với nhóm bệnh nhân 
này chưa được chứng minh. Flunarizin được tiết vào trong sữa mẹ, do đó không nên sử dụng 
FREGO cho bà mẹ đang cho con bú. 
Điều trị bằng flunarizin có thể làm các triệu chứng ngoại tháp nặng lên, xuất hiện triệu chimg 
trằm cảm, làm bộc lộ bệnh Parkinson, đặc biệt & những bệnh nhân có nguy cơ cao ví dụ như 
bệnh nhân lớn tuổi. Do vậy cần thận trọng khi sử dụng FREGO cho những bệnh nhân này. 
Nén cho bệnh nhân sử dụng thuốc ngit quing đặc biệt trong thời gian điều trị duy trì để o 
thể sớm phát hiện các ddu hiệu ngoại tháp và triệu chứng trản cảm và nén ngưng điều trị 
 Cũng cằn lưu ý khi sử dụng FREGO cho bệnh nhân có huyết áp thắp. 
Nên thận trọng khi sử dụng thuốc cho người lớn tuổi vi cho bệnh nhân suy chức năng thận. 

¬ _ Nên kiểm tra chức năng gan và chức năng thận khi điều trị bằng FREGO kéo dài. 
- Thinh phần thuốc chứa lactose, không ding cho bệnh nhân bị rồi loạn di truyền không dung 

nạp galactose, thiéu hụt Lapp lactose, rỗi loạn hắp thu glucose-galactose. 

nttps://vnras.com/drug/ 
Phu nữ có thai và cho con bú: 
Phụ nữ mang thai: Chưa có dữ liệu vé việc dùng thuốc này cho phụ nữ có thai. Các nghiên cứu trên 
động vật không cho thầy tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc mang thai, sy phát triển của phoi 
thai / bào thai, quá trình sinh đẻ hoặc phát triển sau sinh. Dé phòng ngừa, tránh sử dụng flunarizin 
trong khi mang thai. 
Phụ nữ đang cho con bú: Chưa biết liệu flunarizin có được bài tiết vào sữa mẹ hay không. Các 
n|>Anu…uaaaeu:gvụ:numAyn…u|a:auọenủvnnum.nnaạqcẩz'Iuz.Quyénapuvè 
việc ngừng cho con bú dé tiép tục điều trị hoặc ngừng điều trị bằng flunarizin cin được cần nhắc dựa 
….mu…w…….um…n…mnama…mủmú…Mm 
Ak hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: 
FRẸKì0eỏlbỘliyhlỒnnỊâG£btệlukmMlnha1ènm.dnùlnIvIkùllmnh›ùldctèuỊ 
việc như lái xe hoặc vận hinh máy móc. 

“Tương tác với các thuốc khác và các tương tác khác: 
Rugu, một số thuốc điều trị động kinh, ngủ, thuốc chồng trằm cám hoặc thuốc an thần có thể. 
Ểhhumủ*M……nWủm…mWn*ứlim 

ử dụng đồng thời funariin với cácthuốc uống trinh thai có thể gây đa tếtsữa. 

Tác dụng không mong 
aommuunm-m(m.msaénmw;mmumwummménm 
un;nmnmnmnmpnviazmunul:ạn1nnlinluoaó|dn:upaanvcumgeAnnmaae|:unax 
vả đau nửa đầu và trong 476 bệnh nhân điều trị bằng flunarizin tham gia vào 2 thử nghiệm lâm sảng. 
u1lhìihmgđIèln1rl16ngmltvi/hnỤ:dnnhfiLIẦnnủldcdĐl›ệuulIinlừ\ictI) 
nghiệm ndy, các tắc dụng không mong muốn thường gặp nhất (tin suất xảy ra > 4%) là: ting cin 
(11%), budn ngủ (9%), trắm cảm (5%), mmmmmm) và viêm mũi (4%). 
Bao gồm các phán ứng bắt lợi nêu trên, bảng sau hiển thị các tác dụng không mong mudn đã được 
Mn\ản:Hu:ìđunỊhunnmunìdcỦIWllủJùnlhIúllvIlmkhlhmhhh1ÌnnÀlúynmuo: 
punhunn.mn 

(21/10); thường gặp (21/100 đến 1/10); it Plllmflln <1/100); hiểm gặp 
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các dữ liệu hiện có). 

|Phân loại hệ cơ Tác dụng không mong mudn 

[T Phin loại tằn suất xảy ra 
Rit thường, |[Thường. it |Không biết tin t,v T NH -: 

<1/100) 
Nhidm trùng và |Viêm mũi 
nhiễm ký sinh 
rùng 
Réi loạn chuyén |Tăng cảm gide 
lhóa và dinh dudng thèmăn 
Rối loạn tìm thin Trầm cảm, mắt - |Trệu chimg rn 

|ngù |cảm, rồi loạn giác 
ngi, thỡ o, o lắng 

[Rối loạn hệ thin Ngi gà |Bấtthườngtrong |Bồn chồn,chậm 
kinh — phối hợp, mắt động cứng cơ 

: n 
|vẹo cô. inson, an 

thin, run 

Rỗi loạn tim |Đánh tréng ngực. 

Rối loạn mach Hạ huyết dp 
Rồi loạn tiêt hóa. Táobón,khó  |Tấc ruột khô 

chiuởdạdây,  |miệng,rối loạn tiêu 
bun nén 

Réi loạn gan mật [Tăng transaminase. 
m 

|Rồi loạn da và mô. Tăngtiết mổ i |Banđỏ 
dưới a 
[Réi loạn cơ xương. Dau cơ |Co thắt cơ, co giật |Cứng cơ 
|và mô liên kết o 
Réi loạn vú và cơ Kinh nguyệt bất |Rong kinh, rối loạn |Đa tiết sửa 
|quan sinh dyc khường đauvú  |kinhnguyệt, ítkinh 

ngyệt, phì đại v 
giảm khả năng tinh 
due 

|Rồi loạn toàn thin Mệt moi Phù toàn thân, phù. 
Vi tại vi trí dùng |ngosi biên, suy 
thuốc nhược 

Cickétquixét  |Tăngcân 
nghiém 

Qu liều và cách xử trí: 
alI\'lI`1đ°fiẵ*7'ỈllỦlđllƠ|ịIPY9vIl²ỪlIn.\l:Fll<1í.ì0 cho thiy có thể xuất hiện dầu hiệu gây ngủ hoặc 

nhược khí. 1l 
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ẹủMẺm…;mwủáa…hhủ…Mmmủamuứme 
điều trị hỗ trợ. 
Triệu chứng ngoại tháp và trằm cảm cũng đã được báo cáo & một số trường hợp khi sử dụng liều tir 
10 đến 40 mg fiunarizin trong 3 tuần và trong 15 tháng. 

Các dấu hiệu và cảnh báo khác: 
Không áp dụng 

Sản xuất bởi; 
PT KALBE FARMA Tbk. 
Kawasan Industri Delta Silicon 
JLM H. Thamrin Blok A3-1 Lippo Cikarang 
Bekasi, Indonesia.


